
 

                 

                   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

 

LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN 26 

 

 
Họ và tên giáo viên: LÊ THỊ KHÁNH LY 

Lớp     : 2A4 
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           Nguyễn Thị Thu Hà            Hoàng Thị Mỹ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần  25 (Từ ngày 17/03  đến ngày 21/03/2025)          Lớp 2A4 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TK

B 

Tiết 

thứ 

theo 

PP

CT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

17/0

3 

Sáng 

1 76 HĐTN  Chào cờ - Kỉ niệm ngày TL Đoàn 26/3.  

2 126 Toán Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị ( T2) BGĐT,bn 

3 241 TV ( Đọc) Những con sao biển BGĐT,TC 

4 242 TV ( Đọc) Những con sao biển BGĐT 

Chiều 

5  Bổ trợ TC Ôn về từ loại. BGĐT 

6 26 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường (T2) BN 

7  GDTC Động tác di chuyển không bóng  

Ba 

18/0

3 

Sáng 

1 243 TV( tập viết) Chữ hoa Y Chữ mẫu, 

2  Thư viện Đọc sách thư viện BN 

3  Toán TA Unit 8: Transportation  

4 127 Toán So sánh các số có ba chữ số BGĐT,bn 

Chiều 

5 244 TV ( nói nghe) Bảo vệ môi trường BGĐT 

6 51 TNXH Tìm hiểu cơ quan hô hấp BN 

7     

Tư 

19/0

3 

Sáng 

1 245 TV ( Đọc) Tạm biệt cánh cam BGĐT 

2 246 TV ( Đọc) Tạm biệt cánh cam BGĐT 

3 128 Toán So sánh các số có ba chữ số BGĐT,bn 

4  Tiếng Anh LK Unit 8: Transportation  

Chiều 

5 77 HĐTN Tôi luôn bên bạn BGĐT 

6  Bổ trợ TC Ôn : So sánh các số có ba chữ số.  

7  GDTC Động tác di chuyển không bóng  

     

Năm 

20/0

3 

Sáng 

1 129 Toán Luyện tập chung BGĐT,bn 

2  Tiếng Anh LK Unit 5: Free Time Activities - Lesson 3  

3 247 TV( Nghe viết) Tạm biệt cánh cam  BGĐT 

4 248 TV( LT1) Mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường. Dấu phẩy BGĐT 

Chiều 

5 52 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan cơ quan hô hấp BGĐT 

6  Bổ trợ TC Ôn : So sánh các số có ba chữ số  

7  TC GDTC Ôn tập BT phối hợp các tư thế quỳ, ngồi cơ bản  

Sáu 

21/0

3 

Sáng 

1 249 
TV( LT2) Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi 

trường. 

BGĐT,bn 

2 130 Toán Luyện tập chung  BGĐT,bn 

3 26 Âm nhạc Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết  

4 26 Mĩ thuật Chú hổ trong rừng  

Chiều 

5 250 TV( Đọc MR) Đọc mở rộng BGĐT 

6 78 HĐTN 
GDDP: Thành cổ Sơn Tây ( T2) 

+ Sinh hoạt lớp 

 

BGĐT 

  KN công dân số Thỏ nhổ cà rốt ( T2)  



 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 11 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 21 

 

 Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

                       Nguyễn Thị Thu Hà 

Ngày 03  tháng 03  năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

                              Hoàng Thị Mỹ 

 
 


